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CCD PT Internet Camera 

Thiết bị ICA-501 của Planet ñược trang bị tính năng Pan, Tilt với khả năng quay ngang tới 3550 và quay 
dọc tới 1000 với tốc ñộ cao (quay ngang ñạt 1800/s; quay dọc ñạt 1000/s) với công nghệ Ethernet. Thiết bị 
thường ñược cài ñặt trong nhà, và cũng là một sự lựa chọn tốt cho cài ñặt ngoài trời với nhiều ứng dụng 
cho phép người sử dụng có thể kết nối thiết bị ICA-501 một cách linh hoạt cho giám sát IP.   
 
Thiết bị ICA-501 sử dụng cảm biến CCD 1/4 – inch ñể chụp ảnh màu và tương thích ñồng thời với chuẩn 
nén hình ảnh MPEG-4/M-JEG cho phép người sử dụng có thể quan sát hình ảnh qua web browser bất kì 
nơi ñâu. Hơn nữa một tính năng tuyệt vời của thiết bị là  10 người sử dụng có thể truy cập một cách ñồng 
thời. Tính năng audio 2 chiều cho phép người ở xa và và nơi giám sát có thể nói chuyện với nhau. Với thiết 
kế tiên tiến nhất thiết bị ICA-501 phù hợp với nhiều môi trường mạng khác nhau. 
 
Planet Cam View là phần mềm quản lý chuyên nghiệp dành cho việc  quản lý nhiều camera giám sát trên 
cùng một màn hình máy tính, ghi lại và quản lý các sự kiện. Phần mềm này có thể cài ñặt một cách nhanh 
chóng và dễ dàng. Thiết bị ICA-501 là một giải pháp cao cấp cho Internet camera, sản phẩm không chỉ có 
khả năng quay ngang quay dọc mà còn thực hiện nhiều tính năng phức tạp hơn. 
 

>>> Mô hình ứng dụng  
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              ðặc tính sản phẩm 
 

• Cho phép quay ngang ñến 3550 và quay dọc ñến 1000 
• Hỗ trợ nén hình ảnh MPEG-4 và M-JEG 
• Tích hợp Microphone và loa ngoài cho audio 2 chiều 
• Hỗ trợ 3GPP cho những ứng dụng ñiều khiển ñiện thoại 3G 
• ðộ phân giải ñạt tới 30 fps 
• Hỗ trợ lưu ảnh vào FTP hay gửi tin nhắn qua SMTP 
• Hỗ trợ thiết bị UPnP và NAT Router 
• Có nhiều lựa chọn khi lắp ñặt ở ngoài trời 
• Hỗ trợ phần mềm Cam view 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

  ICA-501  
Video 
Image Sensor 1/4” color CCD image sensor 
Lens 4 mm, F2.0 

View Angle 
Horizontal: 48 degree 
Vertical: 37 degree 

Minimum 
Illumination 0.2 Lux @ F1.2 
Image Control AWB, AES 
Video Encoder MPEG-4 and M-JPEG dual code 
Video Resolution 30 fps @ 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 
Audio 
Audio Codec G.726 / AMR 
Audio I/O Built-in microphone / External speaker 
Network 
Network Interface 1 x RJ-45, 10/100 Base-TX 
Network Standard IEEE 802.3 / IEEE 802.3u 

Network Protocol 
TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, 
DHCP, UPnP, RTSP, PPPoE, 3GPP 

Management 

P/T Range 
Pan: 355 Degree 
Tilt: 100 Degree 

P/T Speed 
Pan: 180 Degree/sec (Max.) 
Tilt: 120 Degree/sec (Max.) 

Client Browser, Cam Viewer Lite/Pro 
Security 2 levels, Administrator or viewer 
Access Multi-profile, Up to 10 concurrent users 
Motion Detection 4 areas definable 
Environment 
Power 
Requirement 12V DC, 1.0A 
Dimension (Φ x H) 109 x 108 mm 
Weight 280 g 

Operating 
Temperature / 
Humidity 0 ~ 40 Degree C / 10 ~ 80% (non-condensing) 
Emission CE, FCC 

 

>>> Thông tin ñặt hàng  

ICA-501-NT CCD PT Internet Camera (NTSC) 

ICA-501-PA 
 
CCD PT Internet Camera (PAL) 
 

 

 

PLANET Technology Corporation 
11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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